
                   THÀNH ỦY QUẢNG NGÃIỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI SỐ HIỆU VIÊN CHỨC

(Kèm theo Công văn số     /UBND-NC ngày    /3/2024 của UBND thành phố)

STT Họ Tên Chức danh Đơn vị công tác Mã ngạch/
CDNN Ghi chú

1 Tiêu Thị Cẩm Ly Giáo viên Mầm non Chánh Lộ V.07.02.26 Cấp mới
2 Nguyễn Giang

Sang
Min Giáo viên Mầm non Tịnh Thiện V.07.02.26 Cấp mới

3 Lê Thị Thảo Giáo viên Mầm non Quảng Phú V.07.02.26 Cấp mới

4 Trần Thị Thu Hạnh Giáo viên Mầm non Trương Quang
Trọng V.07.02.26 Cấp mới

5 Nguyễn Thị Thiện Giáo viên Mầm non Tịnh Khê V.07.02.26 Cấp mới
6 Trương Thị Thanh Xuân Giáo viên Mầm non Tịnh Khê V.07.02.26 Cấp mới
7 Nguyễn Thị Hồng Phương Giáo viên Mầm non 19/5 V.07.02.26 Cấp mới

8 Đỗ Thị Hiền Giáo viên Mầm non Nguyễn Nghiêm V.07.02.26 Cấp mới

9 Nguyễn Thị Cẩm Giáo viên Mầm non Nghĩa An V.07.02.26 Cấp mới
10 Nguyễn Thị Cẩm Tú Giáo viên Tiểu học Chánh Lộ V.07.03.29 Cấp mới
11 Huỳnh Thị Kim Duyên Giáo viên Tiểu học Chánh Lộ V.07.03.29 Cấp mới
12 Võ Vũ Ngọc Hân Giáo viên Tiểu học Chánh Lộ V.07.03.29 Cấp mới
13 Nguyễn Thị Hoàng Hằng Giáo viên Tiểu học Nghĩa Lộ V.07.03.29 Cấp mới
14 Nguyễn Thị Lưu Giáo viên Tiểu học Nghĩa Lộ V.07.03.29 Cấp mới
15 Hồ Thị Bích Trâm Giáo viên Tiểu học Nghĩa Lộ V.07.03.29 Cấp mới
16 Đỗ Thị Kim Kiều Giáo viên Tiểu học Nghĩa Lộ V.07.03.29 Cấp mới
17 Nguyễn Thị Cẩm Anh Giáo viên Tiểu học Nghĩa Lộ V.07.03.29 Cấp mới
18 Phan Thị Huyền Trang Giáo viên Tiểu học Trần Phú V.07.03.29 Cấp mới
19 Phạm Tấn Đức Giáo viên Tiểu học Trần Phú V.07.03.29 Cấp mới
20 Đặng Thị Kim Chi Giáo viên Tiểu học Trần Phú V.07.03.29 Cấp mới
21 Nguyễn Thị Lựu Giáo viên Tiểu học Trần Phú V.07.03.29 Cấp mới
22 Nguyễn Thị Kiều Hoanh Giáo viên Tiểu học Lê Hồng Phong V.07.03.29 Cấp mới
23 Huỳnh Thùy Trang Giáo viên Tiểu học Lê Hồng Phong V.07.03.29 Cấp mới
24 Bùi Trần Khánh Vân Giáo viên Tiểu học Quảng Phú 1 V.07.03.29 Cấp mới
25 Lê Thị Hồng Phương Giáo viên Tiểu học Quảng Phú 1 V.07.03.29 Cấp mới
26 Huỳnh Thị Kim Trúc Giáo viên Tiểu học Nghĩa Chánh V.07.03.29 Cấp mới
27 Võ Phạm Thảo Anh Giáo viên Tiểu học Nghĩa Chánh V.07.03.29 Cấp mới
28 Lê Thị Thu Trang Giáo viên Tiểu học Nghĩa Chánh V.07.03.29 Cấp mới
29 Ngô Thị Nữ Giáo viên Tiểu học Nghĩa Dõng V.07.03.29 Cấp mới
30 Dương Thị Kiều Hạnh Giáo viên Tiểu học Nghĩa Dõng V.07.03.29 Cấp mới
31 Nguyễn Văn Toàn Giáo viên Tiểu học Nghĩa Dõng V.07.03.29 Cấp mới
32 Võ Thị Tuyết Nhi Giáo viên TH và THCS Tịnh Thiện V.07.03.29 Cấp mới
33 Thái Thị Hoàng Mai Giáo viên TH và THCS Tịnh Thiện V.07.03.29 Cấp mới
34 Ngô Thị Hiếu Giáo viên TH và THCS Tịnh Thiện V.07.03.29 Cấp mới
35 Lê Thị Minh Thư Giáo viên Tiểu học Nghĩa Dũng V.07.03.29 Cấp mới
36 Bùi Thị Mỹ Oanh Giáo viên Tiểu học Phổ An V.07.03.29 Cấp mới
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37 Nguyễn Thị Dương Thúy Giáo viên Tiểu học Phổ An V.07.03.29 Cấp mới
38 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Tiểu học Phổ An V.07.03.29 Cấp mới
39 Trần Thị Hồng Hạnh Giáo viên Tiểu học Phổ An V.07.03.29 Cấp mới
40 Ngô Thị Hồng Lệ Giáo viên Tiểu học Tân Mỹ V.07.03.29 Cấp mới
41 Lê Thị My Giáo viên Tiểu học Tân Mỹ V.07.03.29 Cấp mới
42 Lê Võ Hà Giang Giáo viên Tiểu học Tân Mỹ V.07.03.29 Cấp mới
43 Phan Thị Thảo My Giáo viên Tiểu học Tân Mỹ V.07.03.29 Cấp mới
44 Trần Thị Hương Bắc Giáo viên Tiểu học Tân Mỹ V.07.03.29 Cấp mới

45 Nguyễn Thị Phi Giáo viên TH và THCS Trần Văn Trà V.07.03.29 Cấp mới

46 Trương Thị Hằng Giáo viên TH và THCS Trần Văn Trà V.07.03.29 Cấp mới

47 Cao Thị Mỹ Hằng Giáo viên Tiểu học Tịnh Khê V.07.03.29 Cấp mới
48 Lê Thị Nhung Giáo viên Tiểu học Tịnh Hòa V.07.03.29 Cấp mới

49 Trần Thị Thanh Thúy Giáo viên Tiểu học số 1 Trương Quang
Trọng V.07.03.29 Cấp mới

50 Nguyễn Thị Đoan Trinh Giáo viên Tiểu học số 1 Trương Quang
Trọng V.07.03.29 Cấp mới

51 Võ Thị Chung Giáo viên Tiểu học Tịnh Hòa V.07.03.29 Cấp mới

52 Nguyễn Mỹ Trà Giáo viên Tiểu học Nguyễn Nghiêm V.07.03.29 Cấp mới

53 Trương Thị Như Ý Tổng phụ
trách đội Tiểu học Nguyễn Nghiêm V.07.03.29 Cấp mới

54 Cao Thị Kiều Trang Giáo viên Tiểu học Nguyễn Nghiêm V.07.03.29 Cấp mới
55 Nguyễn Mạnh Cường Giáo viên Tiểu học Nghĩa Dũng V.07.03.29 Cấp mới
56 Lê Thị Thùy Trang Giáo viên Tiểu học Nghĩa Hà V.07.03.29 Cấp mới
57 Lê Thị Luyến Giáo viên Tiểu học Nghĩa Hà V.07.03.29 Cấp mới
58 Nguyễn Thị Thùy Diệu Giáo viên THCS Nghĩa Chánh V.07.04.32 Cấp mới
59 Tạ Thị Phương Thủy Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo V.07.04.32 Cấp mới
60 Đoàn Thị Hiền Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo V.07.04.32 Cấp mới
61 Tạ Thị Thanh Tuyền Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo V.07.04.32 Cấp mới
62 Mai Thị Minh Hương Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo V.07.04.32 Cấp mới
63 Phạm Hoàng Vủ Lâm Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo V.07.04.32 Cấp mới

64 Đinh Thị Nga Giáo viên TH và THCS Lê Trung Đình V.07.04.32 Cấp mới

65 Phạm Thị Kim Chi Giáo viên THCS Trương Quang Trọng V.07.04.32 Cấp mới
66 Cao Thị Lệ Quỳnh Giáo viên THCS Nghĩa Hà V.07.04.32 Cấp mới
67 Đinh Thị Hải Dương Giáo viên THCS Nghĩa An V.07.04.32 Cấp mới
68 Bùi Thị Vấn Giáo viên THCS Nghĩa An V.07.04.32 Cấp mới
69 Võ Thị Ni Giáo viên THCS Tịnh Kỳ V.07.04.32 Cấp mới
70 Võ Thị Phương Thảo Giáo viên THCS Nguyễn Cát V.07.04.32 Cấp mới
71 Nguyễn Thị Thanh Trà Giáo viên THCS Võ Bẩm V.07.04.32 Cấp mới
72 Bùi Thị Thông Giáo viên THCS Võ Bẩm V.07.04.32 Cấp mới
73 Lê Thị Nhất Giáo viên TH và THCS Nghĩa Phú V.07.04.32 Cấp mới
74 Phạm Thị Nhã Giáo viên THCS Tịnh An V.07.04.32 Cấp mới
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75 Phan Thị Phú Oanh Giáo viên THCS Nghĩa Chánh V.07.04.32 Cấp mới
76 Nguyễn Dương Lan Anh Giáo viên THCS Trương Quang Trọng V.07.04.32 Cấp mới
77 Phan Thị Thanh Lệ Giáo viên THCS Quảng Phú V.07.04.32 Cấp mới
78 Nguyễn Thị Hà Vy Giáo viên THCS Quảng Phú V.07.04.32 Cấp mới
79 Trần Thị Minh Hải Giáo viên THCS Quảng Phú V.07.04.32 Cấp mới
80 Phạm Hoàng Phúc Giáo viên THCS Quảng Phú V.07.04.32 Cấp mới
81 Đặng Mỹ Duyên Giáo viên THCS Nguyễn Cát V.07.04.32 Cấp mới

82 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên THCS Nguyễn Nghiêm V.07.04.32 Cấp mới

83 Trương Thị Thảo Giáo viên THCS Tịnh Ấn Tây V.07.04.32 Cấp mới
84 Nguyễn Nhật Uyển Nhi Giáo viên TH và THCS Lê Trung Đình V.07.04.32 Cấp mới
85 Phạm Duy Nhuần Giáo viên TH và THCS Trần Quý Hai V.07.04.32 Cấp mới
86 Trần Thị Mỹ Linh Giáo viên THCS Tịnh Kỳ V.07.04.32 Cấp mới
87 Trần Văn Thạch Giáo viên THCS Nghĩa Lộ V.07.04.32 Cấp mới
88 Võ Quí Vũ Giáo viên THCS Chánh Lộ V.07.04.32 Cấp mới
89 Trần Đỗ Phương Minh Giáo viên THCS Chánh Lộ V.07.04.32 Cấp mới
90 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên THCS Trần Phú V.07.04.32 Cấp mới
91 Nguyễn Lê Nhật Lam Giáo viên THCS Trần Phú V.07.04.32 Cấp mới
92 Võ Thị Hiếu Giáo viên THCS Trần Phú V.07.04.32 Cấp mới
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